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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
XÃ TÂN HỘI
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



DANH MỤC
MÃ QR-CODE NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ MÃ QR THỰC HIỆN TTHC DVC TÂY NINH NGÀNH LĐTB VÀ XH.
(Rà soát, cập nhật TTHC cấp xã thời điểm 31/8/2024)
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	Lĩnh vực
	Số Quyết định
	Ngày
	Số TTHC
	Mã Qr niêm yết TTHC 
	Mã QR tra cứu, nộp hồ sơ TTHC trên DVC
	Ghi chú

	I
	3. Lao động, Thương binh và Xã hội
	2151/QĐ-UBND
	24/10/2022
	25
	[image: C:\Users\PC\Downloads\QĐ 2151-Công bố DM và QT nội bộ giải quyết TTHC nganh LĐTB&H_qrcode (11).png]
	
	Đã hủy bỏ 5 thủ tục, bổ sung 04 thủ tục, ban hành mới 04 
TTHC cấp xã 

	1
	
	Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
	[image: ]
	[image: ]
	

	2
	
	. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
	[image: ]
	[image: ]
	

	3
	
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	[image: ]
	[image: ]
	

	4
	
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
	[image: ]
	[image: ]
	

	5
	
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	[image: ]
	[image: ]
	

	6
	
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở 
	[image: ]
	[image: ]
	

	7
	
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh cung cấp thông tin nộp tại cấp xã
	[image: ]
	Nộp trực tiếp UBND xã
	

	8
	
	 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
	[image: ]
	[image: ]
	

	9
	
	Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
	[image: ]
	[image: ]
	

	10
	
	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 
	[image: ]
	[image: ]

	

	11
	
	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	[image: ]
	[image: ]
	

	12
	
	Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
	[image: ]
	[image: ]
	

	13
	
	Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 
	[image: ]
	[image: ]


	

	14
	
	Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
	[image: ]
	[image: ]
	

	15
	
	Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
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	16
	
	Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
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	II
	
	797/QĐ-UBND
	30/3/2023
	1
	
	
	sửa đổi 01 TT cấp xã

	17
	
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\3. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng_qrcode (2).png]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\3. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng_qrcode.png]
	

	III
	
	981/QĐ-UBND
	26/4/2023
	4
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\Quyết định số 981_QĐ-UBND_qrcode.png]
	
	ban hành mới 04 
TTHC cấp xã, bãi bỏ 03 TTHC cấp xã

	18
	
	1. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm (1.011606)
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\1-981. THỦ TỤC CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO; HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM_qrcode.png]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\1. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm (1.011606)_qrcode.png]
	

	19
	
	2. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011607) 
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011607) _qrcode.png]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\2. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011607) _qrcode.png]
	

	20
	
	3. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011608)
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011608)_qrcode.png]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\3. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm (1.011608)_qrcode.png]
	

	21
	
	4. Thủ tục công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (1.011609)
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\Thủ tục công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (1.011609_qrcode.png]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\4. Thủ tục công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (1.011609)_qrcode.png]
	

	IV
	
	1176/QĐ-UBND
	30/5/2023
	1
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\QUYẾT ĐỊNH 1176_QĐ-UBND_qrcode.png]
	
	sửa đổi, bổ sung 01 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp xã

	22
	
	Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
	[image: ]
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG_qrcode.png]
	

	V
	
	206/QĐ-UBND
	26/01/2024
	1
	
	
	Bãi bỏ 01 TTHC cấp xã

	VI
	
	441/QĐ-UBND
	07/3/2024
	2
	[image: ]
	
	sửa đổi, bổ sung 02 TTHC cấp xã, và bãi bỏ 01 TTHC cấp xã

	23
	
	1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (1.001699.000.00.00.H53) 
	[image: ]
	[image: ]
	

	24
	
	2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (1.001653.000.00.00.H53)
	[image: ]
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